LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 31
(Từ ngày 15/04 đến 19/04/2024)
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn


	Lớp
	Tên bài

(Chủ đề)
	 Đồ dùng 
dạy học

	Hai

15/04

	Thứ nhất
	1
	91
	CC - HĐTN
	1A1
	SH dưới cờ - Tổng kết phong trào Nhân ái, sẻ chia
	Tivi, MCVT

	
	
	2
	
	T.Anh – Khoa 
	1A1
	
	

	
	
	3
	21
	Tập đọc
	1A1
	Cái kẹo và con cánh cam (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	22
	Tập đọc
	1A1
	Cái kẹo và con cánh cam (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	61
	Thể dục
	1A1
	Làm quen nhồi bóng tại chỗ ở tư thế cao
	

	
	
	6
	31
	Mĩ thuật
	1A1
	CĐ 6: Đồ chơi – Đồ dùng học tập. Bài 1: Chiếc bát xinh xắn (tiết 2)
	

	
	
	7
	31
	HDH - STEM
	1A1
	Nhiệm vụ khó khăn (Tiết 3)
	Bộ lắp ráp KT

	
	
	8
	143
	HDH
	1A1
	Chính tả: Cô và mẹ 
	Tivi, BGĐT

	Ba

16/04

	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	2
	5
	Chính tả
	1A1
	TĐ: Giờ học vẽ (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	23
	Tập đọc
	1A1
	Giờ học vẽ (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	91
	Toán
	1A1
	Luyện tập
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	24
	Tập đọc
	1A1
	Tập viết: Tô chữ hoa M, N
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	31
	Đạo đức
	1A1
	Bài 14: Phòng tránh bị bỏng (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	144
	HDH
	1A1
	Tập đọc: Quyển vở của em
	Tivi, BGĐT

	
	
	8
	31
	Thư viện
	1A1
	Đọc sách về kĩ năng sống
	Tivi

	Tư

17/04

	Thứ nhất
	1
	61
	Tập viết
	1A1
	GST: Quà tặng ý nghĩa
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	25
	Tập đọc
	1A1
	KC: Đi tìm vần “êm”
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	92
	Toán
	1A1
	Luyện tập chung
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	62
	GDTC
	1A1
	Làm quen nhồi bóng tại chỗ ở tư thế cao
	

	
	Thứ hai
	5
	
	T. Anh – Toán 
	1A1
	
	

	
	
	6
	61
	TN&XH
	1A1
	Bài 19: Giữ an toàn cho cơ thể (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	92
	HĐTN
	1A1
	HĐGD theo CĐ: Hàng xóm của em
	Tivi, BGĐT

	
	
	8
	145
	HDH
	1A1
	TNXH: Ôn tập và đánh giá chủ đề: Con người và sức khỏe (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	Năm

18/04

	Thứ nhất
	1
	5
	Góc sáng tạo
	1A1
	HS NGHỈ HỌC – GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
	

	
	
	2
	31
	Kể chuyện
	1A1
	(Các tiết học ngày 18/4 – dạy bù, đẩy vào các tiết HDH trong tuần 31và ngày 12/4 tuần 30)
	

	
	
	3
	93
	Toán
	1A1
	
	

	
	
	4
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	Thứ hai
	5
	62
	TN&XH
	1A1
	
	

	
	
	6
	146
	HDH
	1A1
	
	

	
	
	7
	10
	GDĐP
	1A1
	
	

	Sáu

19/04

	Thứ nhất
	1
	62
	Tập viết 
	1A1
	Tô chữ hoa O, Ô, Ơ
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	9
	Tự đọc sách báo 
	1A1
	Đọc sách về kiến thức, kĩ năng sống
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	10
	Tự đọc sách báo
	1A1
	Đọc sách về kiến thức, kĩ năng sống
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	31
	Âm nhạc
	1A1
	Hát: Ngôi sao lấp lánh
	

	
	Thứ hai


	5
	
	Mĩ thuật (TC)
	1A1
	
	

	
	
	6
	147
	HDH
	1A1
	Toán: Các ngày trong tuần lễ
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	93
	SH lớp - HĐTN
	1A1
	Sinh hoạt lớp – Khúc hát yêu thương
	Tivi, MCVT

	Tổng số lượt SDĐD: 29
BGĐT: 19

	Ngày 8 tháng 4 năm 2024

Tổ trưởng
Phan Thị Thanh Hòa


